
Satisfy Professional's Needs

Quạt Dùng Pin Và Điện
CF100D/ DCF201/ DCF300

Phụ kiện �i kèm : 

CF100D
BL1041B : 168x260x252mm    
1.2–1.4 kg 

DCF201
263x330x523mm 
2.4-2.7kg 

Bộ chuyển �ổi AC. 

Quạt dùng pin và �iện

3 tốc �ộ �iện tử
(CF100D, DCF300)

2 tốc �ộ �iện tử
(DCF201)

DCF300

DCF201 / DCF300 18V, 14.4V / AC12V max / ACCF100D

Kích thước
Trọng lượng

315x480x600mm 
4.4 - 4.7kg

Bảng tham chiếu pin và thời gian sạc
*hiển thị dung lượng pin

BL1815N
18V  1.5Ah

*BL1820B 
18V  2.0Ah

*BL1830B 
18V  3.0Ah

*BL1840B
18V 4.0Ah

*BL1850B
18V  5.0Ah

*BL1860B 
18V  6.0Ah

DC18SD

DC18RC 15
phút

24
phút

30
phút

45
phút

60
phút

22
phút

36
phút

45
phút

90
phút

110
phút

130
phút

55
phút

BL1415N
14.4V  1.5Ah

*BL1430B 
14.4V  3.0Ah

BL1440
14.4V 4.0Ah

BL1450
14.4V  5.0Ah

*BL1460 
14.4V  6.0Ah

14.4V / 18V

14.4V / 18V

14.4V / 18V

14.4V / 18V

14.4V / 18V

BL1016 
12V max 1.5Ah

22
phút

30
phút

DC10WD 50
phút

70
phút

130
phút

60
phút

*BL1021B 
12V max  2.0Ah

*BL1041B 
12V max  

4.0Ah

DC10SB 

Cao

Vừa

Thấp

105 phút

145 phút

240 phút

135

190 phút

315 phút

275

380 phút

630 phút
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Cao

Vừa

Thấp

25 / 30
phút

40 / 50
phút

80 / 100
phút

- / 40
phút

 - / 65
phút

- / 130
phút

50 / 55
phút

80 / 90
phút

160 / 180
phút

70 / 75
phút

110 / 125
phút

220 / 255
phút

90 / 100
phút

145 / 160
phút

290 / 340
phút

110 / 120
phút

175 / 190
phút

350 / 400
phút

D
C
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Cao

Thấp

50 / 55
phút

100 / 110
phút

- / 75
phút

- / 150
phút

90 / 100
phút

180 / 200
phút

120 / 135
phút

240 / 270
phút

170 / 190
phút

340 / 380
phút

210 / 230
phút

430 / 460
phút

Th
ời

 g
ia

n 
sạ

c
Th

ời
 gi

an
 

sử
 dụ

ng
 liê

n t
ục

Th
ời

 g
ia

n 
sử

 d
ụn

g 
liê

n 
tụ

c

D
C

F2
01

Dòng pin Li-ion của Makita 

Môi trường làm việc
dễ chịu nhờ luồng khí mát lớn 
tỏa ra từ quạt

CF100D DCF201 DCF300

Hình ảnh: DCF300Hình ảnh : DCF201Hình ảnh : CF100D

Hình ảnh : CF100D

Hình ảnh : CF100D

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942          Fax : 0222 376 5941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179          Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529



Kích thước

Ø180 
mm

Kích thước

Ø230 
mm

Kích thước

Ø330 
mm

220
m/phút

Tốc �ộ gió
tối �a

180 
m/phút

120 
m/phút

Tốc �ộ gió 
tối �a

Tốc �ộ gió
tối �a

Có thể gắn trên tường và 1 số loại giá �ỡ Makita

Pin bán riêng

Pin bán riêng

Có thể treo trên móc hoặc 
những nơi khả dụng

• Khung bảo vệ bằng kim loại

• Tấm chắn bảo vệ có thể tháo rời giúp
   vệ sinh dễ dàng

•  Tấm chắn bảo vệ tăng cường �ộ bền

•  3 mức hẹn giờ tự �ộng: 1, 2, và 4 giờ
   và công tắc nguồn

•  2 chế �ộ �ược thiết lập (Cao: 120 m/s, 
   Thấp: 90 m/s) giúp �iều khiển lượng khí tối ưu

• Thời gian sử dụng liên tục lên tới 6.3 giờ 
   ở tốc �ộ thấp với 1 pin LXT 18V 5.0Ah 
   (quạt không  kèm pin, sạc)

• Bền bỉ và chịu �ược môi trường khắc nghiệt từ 
công trường

• Thời gian sử dụng liên tục lên tới 5.3 giờ 
   ở tốc �ộ thấp với 1 pin CXT 2.0Ah 
  (quạt không kèm pin, sạc)

•  3 chế �ộ �ược thiết lập (Cao: 180 m/s, 
Vừa: 150 m/s, Thấp: 120 m/s) 

   giúp �iều khiển lượng khí tối ưu

• Dù thân máy gọn (180 mm )
  nhưng vẫn �ảm bảo cung cấp �ủ 
  lượng khí mạnh mẽ từ quạt lớn

Có thể �iều chỉnh quạt  quay sang 2 bên, 
xoay lên trên hoặc xuống dưới

Đủ mạnh �ể tạo ra môi trường làm việc dễ chịu 
trong �iều kiện thời tiết nóng nực

Được thiết kế sử dụng trong môi trường 
khắc nghiệt

Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng 
sử dụng ngay cả trong 
không gian chật hẹp

Tay cầm lớn

Quạt quay tự �ộng Quạt nghiêng lên/xuống

Quạt quay lên/xuống

Điều chỉnh 
góc 45°

Điều chỉnh móc tay 
cầm cho phép:

CF100D DCF201

DCF300

Giắc cắm �iện

Giắc cắm �iện

Giắc 
cắm �iện

Tay cầm

•  3 mức hẹn giờ tự �ộng: 1, 2, và 4 giờ
   và công tắc nguồn

• Thời gian sử dụng liên tục lên tới 5.7 giờ 
   ở tốc �ộ thấp với 1 pin LXT 18V 5.0Ah  
  (quạt không kèm pin, sạc)

• 3 chế �ộ �ược thiết lập (Cao: 220 m/s, 
  Vừa: 170 m/s, Thấp: 130m/s) 
  giúp �iều khiển lượng khí tối ưu 

(Giá �ỡ:phụ kiện mua thêm)


